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UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

ĐỀ CHÍNH THỨC 

(Đề gồm 05 trang) 

BÀI KHÁO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH 

KHỐI 12 THPT LẦN II- NĂM HỌC 2023-2024 

Bài thi môn: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 

Thời gian làm bài: 50 phút không kể thời gian phát đề 

 

Họ, tên thí sinh:…………………………………….Số báo danh:……….. 

 

Câu 81: Theo quy định của pháp luật, trách nhiệm giới thiệu các ứng cử viên đại biểu Quốc hội, 

đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp về cơ sở nơi cư trú hay công tác để lấy ý kiến của Hội nghị 

cử tri thuộc về 

 A. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. B. Ủy ban nhân dân các cấp. 

 C. Hội Phụ nữ Việt Nam. D. Đoàn thanh niên. 

Câu 82: Người đủ năng lực trách nhiệm pháp lí phải chịu trách nhiệm hành chính khi thực hiện 

hành vi nào sau đây? 

 A. Tập trung chơi bài trong giờ làm việc.        B. Cố ý lây truyền HIV cho nhiều người. 

 C. Tổ chức buôn người qua biên giới.            D. Làm vườn cây giống trên phần đất lưu không. 

Câu 83: Thông qua maṇg xa ̃hôị giúp người tiêu dùng ngày càng thuâṇ lơị hơn khi tìm hiểu chất 

lượng và giá cả của các loại hàng hóa là biểu hiêṇ chức năng nào sau đây của thi ̣trường? 

 A. Điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa.    B. Ứng dụng phần mềm tiên tiến. 

 C. Thừa nhận giá trị và giá trị sử dụng.     D. Chức năng thông tin. 

Câu 84: Theo quy định của pháp luật, cơ quan nào sau đây có thẩm quyền phê chuẩn lệnh bắt 

người? 

 A. Mặt trận tổ quốc. B. Tòa án nhân dân. 

 C. Viện kiểm sát. D. Cơ quan công an. 

Câu 85: Việc quy định mỗi cử tri có một lá phiếu có giá trị như nhau là thực hiện nguyên tắc nào 

trong bầu cử? 

 A. Phổ thông. B. Bình đẳng. C. Trực tiếp. D. Bỏ phiếu kín. 

Câu 86: Theo quy định của pháp luật, một trong những nội dung thể hiện quyền bình đẳng giữa 

các dân tộc trên phương diện kinh tế là công dân thuộc các dân tộc đều được 

 A. vay vốn để phát triển sản xuất. B. tham gia vào bộ máy nhà nước. 

 C. ứng cử đại biểu Quốc hội. D. bình đẳng về cơ hội học tập. 

Câu 87: Trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, khi giá cả giảm, lượng cung và cầu thường vận 

động theo xu hướng nào dưới đây? 

 A. Cung tăng, cầu giảm. B. Cung giảm, cầu giảm. 

 C. Cung giảm, cầu tăng. D. Cung tăng, cầu tăng. 

Câu 88: Theo quy định của pháp luật, quyền lao động của công dân trở thành quyền thực tế sau 

khi người lao động và người sử dụng lao động 

 A. kí kết hợp đồng lao động. B. xác định nghề nghiệp tương lai. 

 C. thanh toán bảo hiểm nhân thọ. D. hoàn thiện hồ sơ đấu thầu. 

Câu 89: Theo quy định của pháp luật, công dân kiến nghị với đại biểu Quốc hội về vấn đề mình 

quan tâm trong dịp tiếp xúc cử tri là thực hiện quyền tự do cơ bản nào của công dân? 

 A. Tự do báo chí. B. Quản lí Nhà nước và xã hội. 

 C. Tự do ngôn luận. D. Bầu cử đại biểu Quốc hội. 

Câu 90: Khi hàng hoá trao đổi vượt ra khỏi biên giới quốc gia thì chức năng nào dưới đây của 

tiền tệ được thực hiện? 

 A. Phương tiện thanh toán. B. Phương tiện lưu thông. 

 C. Tiền tệ thế giới. D. Giao dịch quốc tế. 
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Câu 91: Theo quy định của pháp luật, việc các cơ quan có thẩm quyền tạo điều kiện để công dân 

thực hiện tốt Pháp lệnh về bảo vệ môi trường là thực hiện bình đẳng của công dân trong tham gia 

quản lý nhà nước và xã hội ở phạm vi nào dưới đây? 

 A. Cơ sở. B. Nhà nước. C. Quốc gia. D. Cả nước. 

Câu 92: Theo quy định của pháp luật, quyền sáng tạo của công dân không bao gồm quyền nào 

sau đây? 

 A. Quyền tạo ra tác phẩm báo chí. B. Quyền nghiên cứu tác phẩm văn học. 

 C. Quyền sở hữu công nghiệp. D. Quyền hoạt động công nghệ. 

Câu 93: Theo quy định của pháp luật, mọi công dân nếu có đủ điều kiện đều có thể thành lập 

doanh nghiệp tư nhân là thực hiện quyền bình đẳng trong kinh doanh ở nội dung nào dưới đây? 

 A. Thực hiện tốt nghĩa vụ kinh doanh.     B. Chủ động mở rộng quy mô kinh doanh. 

 C. Tự chủ đăng ký kinh doanh ngành nghề.    D. Tự do lựa chọn hình thức kinh doanh. 

Câu 94: Mọi công dân không bị phân biệt đối xử trong việc hưởng quyền, thực hiện nghĩa vụ và 

chịu trách nhiệm pháp lý theo quy định của pháp luật là 

 A. thực hiện pháp luật. B. bình đẳng trước pháp luật. 

 C. thực hiện quyền công dân. D. ngang bằng về pháp luật. 

Câu 95: Một trong những hình thức để công dân thực hiện đúng quyền tự do ngôn luận là 

 A. kiến nghị với đại biểu Quốc hội. B. lan truyền bí mật quốc gia. 

 C. ngăn chặn đấu tranh phê bình. D. cản trở phản biện xã hội. 

Câu 96: Công dân các dân tộc có quyền có người đại diện của mình trong bộ máy Nhà nước là 

nội dung bình đẳng các dân tộc trên lĩnh vực 

 A. kinh tế. B. văn hóa. C. chính trị. D. giáo dục. 

Câu 97: Theo quy định của pháp luật, công dân có độ tuổi từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải 

chịu trách nhiệm hình sự về hành vi gây hậu quả 

 A. ít nghiêm trọng. B. nghiêm trọng. 

 C. rất nghiêm trọng. D. đặc biệt nghiêm trọng. 

Câu 98: Nội dung nào dưới đây không thể hiện tính quy phạm phổ biến của pháp luật? 

 A. Là quy tắc xử sự chung, khuôn mẫu chung.    B. Được đảm bảo bằng quyền lực nhà nước. 

 C. Được áp dụng nhiều lần, nhiều nơi.     D. Áp dụng đối với tất cả mọi người. 

Câu 99: Việc các doanh nghiệp tăng cường nhập khẩu nguyên vật liệu để chế biến hải sản đóng 

hộp nhằm đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng là phản ánh tác động nào dưới đây của quy luật 

giá trị? 

 A. Điều tiết lưu thông hàng hóa. B. Kích thích lực lượng sản xuất. 

 C. Điều tiết sản xuất hàng hóa. D. Phát huy các nguồn lực đất nước. 

Câu 100: Pháp luật trong lĩnh vực kinh tế quy định, mọi người khi tham gia hoạt động kinh 

doanh phải thực hiện nghĩa vụ cơ bản nào sau đây? 

 A. Chủ động điều chỉnh quy mô kinh doanh.    B. Đổi mới dây chuyền sản xuất. 

 C. Hợp tác và cạnh tranh lành mạnh.     D. Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 

Câu 101: Việc chính quyền xã tổ chức hội nghị để công dân đóng góp ý kiến vào dự thảo Luật 

đất đai sửa đổi là tạo điều kiện để nhân dân thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội 

ở phạm vi nào dưới đây? 

 A. Cả nước. B. Địa phương. C. Vùng miền. D. Cơ sở. 

Câu 102: Theo quy định của pháp luật, lực lượng chức năng chưa thực hiện đúng quyền được 

pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe của công dân trong trường hợp nào sau đây? 

 A. Làm lộ danh tính người khiếu nại. B. Giam giữ đối tượng bị truy nã. 

 C. Bắt người phạm tội quả tang. D. Hành hung nhân chứng vụ án. 

Câu 103: Hình thức thực hiện pháp luật nào sau đây mà các chủ thể có thể lựa chọn làm hoặc 

không làm? 
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 A. Áp dụng pháp luật. B. Sử dụng pháp luật. 

 C. Thi hành pháp luật. D. Tuân thủ pháp luật. 

Câu 104: Trong những nhận định sau đây về các hình thức thực hiện pháp luật, có bao nhiêu 

nhận định đúng? 

a) Công dân bảo vệ Tổ quốc là tuân thủ pháp luật. 

b) Toà án ra quyết định khám xét nhà ở là thi hành pháp luật. 

c) Công dân tham gia hoạt động thể thao là sử dụng pháp luật. 

d) Cán bộ điều tra làm sai lệch hồ sơ vụ án là áp dụng pháp luật. 

e) Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người khác là không thi hành pháp luật. 

 A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 

Câu 105: Hình thức thực hiện pháp luật nào dưới đây mà khi thực hiện, các cá nhân, tổ chức 

phải tiến hành theo trình tự, thủ tục do pháp luật quy định? 

 A. Tuân thủ pháp luật. B. Áp dụng pháp luật. 

 C. Thi hành pháp luật. D. Sử dụng pháp luật. 

Câu 106: Theo quy định của pháp luật, cơ quan nhà nước có thẩm quyền được khám xét chỗ ở 

của công dân khi có căn cứ khẳng định chỗ ở của người đó có 

 A. công cụ để thực hiện tội phạm. B. bạo lực trong gia đình. 

 C. đối tượng tố cáo nặc danh. D. đồ vật, tài liệu quý hiếm. 

Câu 107: Theo quy định của pháp luật, công dân có thể lựa chọn học ở cơ sở giáo dục công lập, 

dân lập, tư thục là thực hiện quyền học tập ở nội dung nào dưới đây? 

 A. Học tập không hạn chế. B. Học bất cứ ngành, nghề nào. 

 C. Bình đẳng về cơ hội học tập. D. Học thường xuyên, suốt đời. 

Câu 108: Việc các công ty trang bị dây chuyền đóng gói sản phẩm tự động để nâng cao năng 

suất lao động là đã thực hiện quyền sáng tạo ở nội dung nào sau đây? 

 A. Điều chỉnh mô hình sản xuất. B. Tự động hoá sản xuất. 

 C. Hợp lí hóa sản xuất. D. Đăng kí nhãn hiệu độc quyền. 

Câu 109: Theo quy định của pháp luật, công dân bình đẳng trong thực hiện quyền lao động có 

nghĩa là, mọi người đều có quyền làm việc, tự do lựa chọn 

 A. ngành nghề và lĩnh vực. B. địa bàn và thu nhập. 

 C. việc làm và nghề nghiệp. D. hợp đồng và thỏa thuận. 

Câu 110: Theo quy định của pháp luật, bất kì ai cũng có quyền được bắt người trong trường hợp 

nào dưới đây? 

 A. Nghi ngờ người đó là tội phạm.   B. Bị can gây khó khăn trong quá trình điều tra. 

 C. Chứng kiến người áp giải tội phạm.   D. Phát hiện người đang lấy trộm xe máy. 

Câu 111: Trường đại học X đa dạng hoá các hình thức tuyển sinh đầu vào, sử dụng phương thức 

xét tuyển đối với học sinh vùng dân tộc thiểu số, thực hiện miễn giảm học phí và tạo điều kiện 

cho các em được học tập, tham gia các hoạt động tại trường. Ngoài ra, trường còn tổ chức các 

cuộc thi nhằm tôn vinh bản sắc văn hoá truyền thống của các dân tộc khác nhau. Trường đại học 

X đã thực hiện tốt quyền bình đẳng giữa các dân tộc trên lĩnh vực nào dưới đây? 

 A. Văn hóa và giáo dục. B. Chính trị và giáo dục. 

 C. Văn hóa và chính trị. D. Chính trị và xã hội. 

Câu 112: Trong cuộc họp với đại diện các hộ gia đình, anh D lên tiếng phản đối mức kinh phí 

đóng góp xây dựng nhà văn hóa do ông A chủ tịch xã đề xuất nhưng chị K là thư kí cuộc họp 

không ghi ý kiến của anh D vào biên bản. Khi bà M phát hiện và phê phán việc này, ông A đã 

ngắt lời, đuổi bà M ra khỏi cuộc họp. Sau đó, chị G là con gái bà M đã viết bài nói xấu ông A 

trên mạng xã hội. Ông A và chị K cùng vi phạm quyền dân chủ nào dưới đây của công dân? 

 A. Tự do ngôn luận. B. Tham gia sinh hoạt cộng đồng. 
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 C. Tham gia quản lí Nhà nước và xã hội. D. Tự do hội họp. 

Câu 113: Lực lượng chức năng đã xác minh và tiến hành xử phạt hành chính đối với người vi 

phạm Luật giao thông thông qua dữ liệu hệ thống camera được lắp đặt trên các tuyến đường cao 

tốc là thể hiện vai trò nào sau đây của pháp luật? 

 A. Ứng dụng công nghệ số. B. Là phương tiện bảo vệ quyền. 

 C. Ứng dụng hệ thống dữ liệu. D. Là phương tiện quản lí xã hội. 

Câu 114: Anh T cung cấp bằng chứng tố cáo anh G chủ một cơ sở kinh doanh nghỉ dưỡng trên 

địa bàn có hành vi không đăng kí tạm trú đầy đủ cho khách nên bị cơ quan chức năng tạm đình 

chỉ hoạt động. Khi vợ anh G là chị K cùng em trai là anh Q sang nhà anh T đề nghị anh rút đơn, 

thấy cháu A chơi một mình trong lúc cả nhà đi vắng, anh Q cùng chị K đưa cháu về nhốt tại một 

phòng riêng tại khu nghỉ dưỡng nhà anh G. Sau đó anh Q liên lục đe dọa khiến cháu A hoảng 

loạn tinh thần thì chị K dùng điện thoại quay video rồi sử dụng tài khoản mạng xã hội giả báo 

cho anh T biết nhằm uy hiếp buộc anh phải rút đơn. Anh Q và chị K cùng không vi phạm quyền 

nào sau đây của công dân? 

 A. Bất khả xâm phạm về chỗ ở. B. Bất khả xâm phạm về thân thể. 

 C. Quyền tự do ngôn luận. D. Được pháp luật bảo hộ về sức khỏe. 

Câu 115: Sau khi tốt nghiệp THPT, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, bạn B quyết định vào làm 

việc cho công ty X. Hai năm sau, được Ban lãnh đạo công ty tạo điều kiện, bạn B đã nộp hồ sơ 

theo học tại trường đại học V hệ vừa học vừa làm. Bạn B đã vận dụng nội dung nào dưới đây của 

quyền học tập? 

 A. Học thường xuyên, học suốt đời. B. Học bất cứ ngành nghề nào. 

 C. Bình đẳng về cơ hội học tập. D. Học từ thấp tới cao. 

Câu 116: Lớp 12A có các bạn M, H, Q, T và S chơi thân với nhau. Sau khi tốt nghiệp THPT, vì 

muốn tiếp tục nâng cao trình độ nên bạn M, H và Q đã đăng kí xét tuyển vào đại học. Bạn M và 

bạn Q đủ tiêu chuẩn nên đã đỗ vào trường đại học X, bạn H không đỗ đại học nên làm hồ sơ theo 

học ở một trường cao đẳng. Bạn T có ý định đi du học nên trong thời gian chờ làm thủ tục, bạn 

đã tìm một việc làm bán thời gian và theo học lớp ngoại ngữ buổi tối ở một trung tầm gần nhà. 

Bạn S có hoàn cảnh khó khăn, dù học giỏi nhưng không có điều kiện để theo học tiếp nên bạn 

đăng kí hồ sơ vào làm một khu công nghiệp và kết hợp học ngoại ngữ trên mạng. Bạn M, bạn Q 

và bạn H cùng thực hiện quyền học tập ở nội dung nào sau đây? 

 A. Học thường xuyên, học suốt đời. B. Học không hạn chế. 

 C. Vừa học kết hợp vừa làm. D. Lựa chọn hình thức tuyển sinh. 

Câu 117: Ông S là giám đốc, ông T là phó giám đốc, anh K là nhân viên cùng làm việc tại công 

ty X. Cho rằng ông T đã cố ý dàn xếp để mình bị ông S kỷ luật và cho thôi việc, lợi dụng gia 

đình ông T đi du lịch, anh K đã bí mật đột nhập vào căn hộ chung cư của ông T để tìm bằng 

chứng. Tại đây, thấy bức ảnh ông T chụp chung với chị Y, anh K chụp lại, chỉnh sửa và tung tin 

ông T có quan hệ bất chính với chị Y. Sợ ảnh hưởng đến uy tín của gia đình, con ông T là anh P 

cùng bạn thân là anh N xông vào nhà anh K yêu cầu anh K phải đính chính thông tin bài viết. Do 

anh K kiên quyết từ chối nên hai bên xảy ra mâu thuẫn, chị Q là vợ anh K ra can ngăn nên bị anh 

N xúc phạm, còn anh P đánh anh K bị thương phải nhập viện. Bực tức, chị Q trích xuất dữ liệu từ 

camera của gia đình rồi đăng lên mạng xã hội với nội dung ông T thuê người đánh chồng mình 

khiến uy tín của ông T bị giảm sút nghiêm trọng. 

Trong những nhận định sau, có bao nhiêu nhận định đúng với tình huống trên? 

a) Anh K vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm. 

b) Anh P vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe. 

c) Chị Q vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm. 

d) Anh N và anh K đồng thời vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm và 

quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân. 
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e) Ông T vi phạm quyền được bảo hộ về tính mạng, sức khỏe của công dân. 

 A. 3 B. 4 C. 5 D. 2 

Câu 118: Vợ chồng anh D và chị L cùng hai con gái sống chung với bố mẹ chồng là bà G và ông 

P, trong đó ông P là giám đốc công ty X. Do không ép được chị L sinh thêm con thứ ba với hi 

vọng có được cháu trai, ông P đã bí mật thuyết phục và được anh D đồng ý nhờ chị T thư ký của 

ông hiện là bà mẹ đơn thân mang thai hộ với lời hứa sẽ bổ nhiệm cho chị làm phó giám đốc công 

ty nếu chị sinh được con trai cho anh D. Sau khi biết được chị T đã mang thai cháu trai, bà G và 

ông P gây sức ép buộc buộc anh D phải ly hôn với chị L và cưới chị T làm vợ. Sau nhiều lần đề 

nghị ông P thực hiện lời hứa nhưng không được, chị T công khai xúc phạm ông P lên mạng xã 

hội khiến anh D đe dọa ly hôn và tái hợp với chị L. Thấy con gái mình bị đối xử bất công, ông M 

bố đẻ chị L đã tố cáo với cơ quan chức năng về hành vi sản xuất hàng giả của ông P, còn chị V 

em gái chị L viết bài nói xấu anh D lên mạng xã hội khiến uy tín của anh D bị giảm sút nghiêm 

trọng. Những ai dưới đây không vi phạm quyền bình đẳng trong hôn nhân và gia đình? 

 A. Bà G, ông P và anh D. B. Chị L, ông M và chị V. 

 C. Chị T, ông M và chị V. D. Anh D, chị L và bà G. 

Câu 119: Vì thua cá độ bóng đá hơn 100 triệu đồng, anh G đã cầm cố chiếc xe máy SH cho anh 

S - chủ một cơ sở cầm đồ và cho vay nặng lãi số tiền là 100 triệu đồng. Đến hạn trả nợ, do anh G 

chưa có khả năng thanh toán, anh S đã siết nợ chiếc xe SH và đòi thêm 50 triệu tiền lãi theo giấy 

biên nhận nợ mà anh G đã kí nhưng bị anh G phản đối. Anh S đã sai đàn em chuyên đi đòi nợ 

thuê của mình đến nhà đập phá tài sản và đe dọa giết anh G. Anh G lo sợ nên đã liên hệ với anh 

Y là chủ một cửa hàng kinh doanh đồ điện tử gần nhà mình để vay tiền. Sau khi biết lý do, anh Y 

đề nghị anh G cho mình thuê lại mảnh đất vườn nhà anh G với thời hạn 5 năm để làm kho chứa 

đồ, đổi lại anh Y sẽ chuyển cho anh G số tiền thuê đất trong 5 năm là 100 triệu đồng để anh trả 

nợ và được anh G đồng ý. Sau đó anh G phát hiện, bên cạnh việc kinh doanh đồ điện tử, anh Y 

còn bí mật bán ma túy cho một số đối tượng trong vùng. Anh G đã dùng chuyện này để ép anh Y 

trả lại đất cho mình, anh Y đồng ý với điều kiện anh G phải trả lại tiền thuê đất trước đó. Anh G 

không trả nên hai người xảy ra mâu thuẫn, xô xát. Thấy to tiếng, em trai của anh G là K gần nhà 

chạy sang, thấy anh trai của mình ngã dưới sân, liền xông vào đập phá đồ của anh Y và cùng anh 

G đánh anh Y bị thương 15%. Những ai sau đây vừa phải chịu trách nhiệm hình sự, vừa phải 

chịu trách nhiệm dân sự? 

 A. Anh S, anh Y và anh K. B. Anh S, anh Y và anh G. 

 C. Anh G, anh Y và anh K. D. Anh G, anh S và anh K. 

Câu 120: Tại điểm bầu cử X, vô tình thấy chị C lựa chọn ứng cử viên là người có mâu thuẫn với 

mình, chị B đã nhờ anh D người yêu của chị C thuyết phục chị gạch tên người đó. Phát hiện chị 

C đưa phiếu bầu của mình cho anh D sửa lại rồi anh D tiện tay bỏ luôn phiếu bầu của chị C vào 

hòm phiếu, chị N báo cáo với ông K tổ trưởng tổ bầu cử. Vì đang viết hộ phiếu bầu cho cụ P là 

người không biết chữ theo ý của cụ, lại muốn nhanh chóng kết thúc công tác bầu cử nên ông K 

đã bỏ qua chuyện này. Những ai vừa vi phạm nguyên tắc bầu cử trực tiếp vừa vi phạm nguyên 

tắc bỏ phiếu kín? 

 A. Cụ P và ông K. B. Chị C và anh D. 

 C. Chị N và ông K. D. Chị B và chị C. 

----------- HẾT ---------- 

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi kiểm tra không giải thích gì thêm! 

 



Mã đề 301 302 303 304 305 306 307 308
Câu 
81 A A C A D D C A
82 D B B A A A A C
83 D B A B A D A B
84 C B D C B A A C
85 B C B B D B D D
86 A C A D B B B B
87 C B C D B D D A
88 A A B A D A C B
89 C C B C D C D A
90 C B C C B B C A
91 A B C D B C B B
92 B A C A D C B B
93 D C A D A C D D
94 B D C B A A C C
95 A C B B D D A D
96 C D B D A A D D
97 D A C A C C A A
98 B A A A A C C B
99 C C A A A C B C

100 D C A D D B B B
101 A B D C B D D D
102 D D C D B D C C
103 B A C A D B B C
104 A D D D C B A C
105 B A D B D A B D
106 A C A D C D B D
107 D A D C B B A D
108 C D A B C A C C
109 C B D B A A C A
110 D D D C D A D B
111 A A D B A C D B
112 C C D C C D A C
113 D A B C C D B A
114 C C C D C C D C
115 A D A C C B A A
116 B B B A A A B B
117 B D B B C B C A
118 B B B C B B D A
119 D D A B C D C D
120 B D D A B C A D
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